
(12) BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)

             CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(11)

1-0024724

(51)7 A61K 9/107; A61K 45/00; A61K 
31/135; A61K 31/542

(13)  B

(21) 1-2015-00707 (22) 03/03/2015
(30) 2014-042549 05/03/2014 JP
(45) 27/07/2020   388 (43) 25/09/2015   330A
(73) LION CORPORATION (JP)

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 1308644, Japan
(72) Hiroshi IIJIMA (JP); Rina TABANA (JP); Hiroto IMAI (JP).
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES)

(54) KEM Y TẾ DẠNG NHŨ TƯƠNG NƯỚC TRONG DẦU
(57)  Sáng chế đề xuất kem y tế dạng nhũ tương nước trong dầu có độ pH nằm trong 
khoảng từ 3 đến 6, chứa dược chất có nhóm amin bậc ba, khác biệt ở chỗ, độ nhớt của kem 
y tế này không bị giảm và ổn định khi bảo quản ở nhiệt độ cao lẫn nhiệt độ thấp, cho phép 
duy trì cấu trúc dạng kem, và có khả năng bám thành lớp mỏng trên da rất cao. Kem y tế 
này chứa thành phần (A) dược chất có nhóm amin bậc ba, (B) một hoặc nhiều hợp chất 
được chọn từ nhóm bao gồm este của glyxerol và axit béo C12-C22 và este của polyglyxerol 
và axit béo C12-C22, (C) dầu thầu dầu hyđropolyoxyetylen có số mol etylen oxit nằm trong 
khoảng từ 5 đến 20, và (D) rượu mạch dài là chất lỏng ở nhiệt độ 25°C.
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